KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
 MÔN TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Khối lượng thanh long bán được trong tháng 9 năm 2023 được trong biểu đồ tranh dưới đây là:
[image: ]
A. 10 tạ		B. 15 tạ		C. 20 tạ		D. 25 tạ
Câu 2. Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng dưới đây, tháng nào có lượng mưa lớn nhất?
[image: ]
A. Tháng 7		B. Tháng 9		C. Tháng 10		D. Tháng 12
Câu 3. Điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 9C như sau:
[image: ]
a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau?
A. 5			B. 6			C. 7			D. 8
b) Điểm 9 xuất hiện bao nhiêu lần: 
 A. 4			B. 5			C. 6			D. 7
Câu 4. Những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc trong phép thử ”Gieo xúc xắc một lần” là:
A. Mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm
B. Mặt 1 chấm; mặt 3 chấm; mặt 5 chấm
C. Mặt 2 chấm; mặt 4 chấm; mặt 6 chấm
D. Mặt 1 chấm; mặt 6 chấm
Câu 5. Không gian trong phép thử “Gieo đồng xu một lần” là:
A. {S}		B. {N}		C. {S; N}		D. {S; S}
Câu 6. Những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc trong phép thử ”Gieo đồng xu một lần” là:
A. Mặt S				B. Mặt N		
C. Cả hai mặt			D. Không có mặt nào
Câu 7. Kết quả có thể xảy ra với phép thử “Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp” đối với hộp có 4 thẻ ghi số 1, 2, 3, 4 là:
A. Thẻ số 1; thẻ số 2; thẻ số 3; thẻ số 4
B. Thẻ số 1; thẻ số 2; thẻ số 3
C. Thẻ số 1; thẻ số 2
D. Thẻ số 1
Câu 8. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường:
A. Trung trực                                    B. Phân giác trong         
C. Trung tuyến                                 D. Đường cao
Câu 9. Số đường tròn nội tiếp của một tam giác là:
A. 1                                B. 2                                 C. 3                        D. 4
Câu 10. Trong các hình a, b, c, d ở hình nào ta có đường tròn (O) là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD? 
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	[image: ]


	Hình a
	Hình b
	Hình c
	Hình d


A. Hình a		B. Hình b		C. Hình c    	          D. Hình d

[image: ]Câu 11. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn  và có góc D bằng 500. Khi đó ta có
A. góc B bằng 500	           
B. góc B bằng 1100
C. góc B bằng 1200                
D. góc B bằng 1800
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
[image: ]Câu 12. (NB) (1 điểm) 
Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm sáu phần bằng nhau và ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn và ghi lại số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau một số lần quay đĩa tròn.
	1
	1
	3
	5
	4
	6
	1
	2
	6
	4

	1
	5
	5
	2
	4
	3
	3
	6
	5
	2

	5
	6
	2
	3
	3
	4
	2
	3
	3
	4

	4
	5
	4
	6
	1
	2
	3
	5
	6
	6


a) Trong số bảng số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b) Mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần?
Câu 13. (2 điểm) 
Khối lượng thịt lợn bán được trong các tháng 8, 9, 10, 11, 12 năm 2023 của một hệ thống siêu thị lần lượt là: 10 tạ; 10 tạ; 25 tạ; 20 tạ; 35 tạ.
a) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn các số liệu đó. (TH-1 điểm)
b) Vẽ biểu đồ tranh biểu diễn các số liệu đó. (VD-1 điểm)
Câu 14. TH (1,5 điểm) 
Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lẻ có hai chữ số
a) Tìm số phần tử của tập hợp Ω gồm các kết quả có thể xẩy ra đối với số tự nhiên được viết ra
b) Tính xác suất của biến cố E “ Số tự nhiên được viết ra là bội của 9”
c) Tính xác xuất của biến cố S “Số tự nhiên viết ra được là ước của 99”
[image: ]Câu 15. (1,5 điểm) 
Cho hình vẽ biết:
a) Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; AC = 4cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (TH - 0,5 điểm)
b) Biết cung AB của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có số đo 740. Tính diện tích hình quạt tròn AOB. (VD - 1 điểm)
Câu 16. VDC (1 điểm)
Quan sát một biển báo, bạn Thu thấy biển báo có dạng một hình tròn, trong đó có một hình vuông nội tiếp đường tròn đó. Bạn Thu đo được cạnh của hình vuông đó dài 4dm. Hỏi bán kính của biển báo dài bao nhiêu đề-xi-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

	----------------HẾT------------------


ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3a
	3b
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	B


II. TỰ LUẬN( 7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	12
(1đ)
	a) Có 6 giá trị khác nhau là: 1, 2, 3, 4, 5, 6
	0,5

	
	b) Giá trị 1 xuất hiện 5 lần; Giá trị 2 xuất hiện 6 lần; Giá trị 3 xuất hiện 8 lần; Giá trị 4 xuất hiện 7 lần; Giá trị 5 xuất hiện 7 lần; Giá trị 6 xuất hiện 7 lần; 
	0,5

	13
(2đ)
	a)
	Tháng
	8
	9
	10
	11
	12

	Khối lượng (tạ)
	10
	10
	25
	20
	35



	1

	
	b) 

	1

	14
(1,5đ)
	a) Số phần tử của tập hợp Ω là 45
	0,5

	
	
b) Xác suất của biến cố E là: 
	0,5

	
	
c) Xác suất của biến cố S là: 
	0,5

	15
(1,5đ)
	a) Do tam giác BAC vuông tại A

 Tâm O đường trong ngoài tiếp là trung điểm cạnh BC

 OB = OC = OA
Xét tam giác ABC vuông tại A:
Áp dụng pytago:
BC2 = AB2 + AC2 = 32 + 42 = 25

 BC= 5 cm

Vậy  

 bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC = 2,5 cm
	0,5

	
	b) Diện tích hình quạt tròn AOB:


	1

	16
(1đ)
	[image: ]- Gọi ABCD hình vuông nội tiếp đường tròn tâm O như hình vẽ
Ta có: OA = OB = OC = OD = 4dm

- Xét tam giác ABD có  nên O là trung điểm của cạnh huyền BC
- Áp dụng pytago:
BD2 = AB2 + AD2 = 42 + 42 = 32


 BC = 

Vậy  
- Vậy bán kính của biển báo dài 2,8dm
	1
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